
1 2 3 4

I.

1 Nguyễn Ngọc Tú X

2 Trịnh Quang Huy X

3 Võ Hữu Công X

4 Phạm Châu Thùy X

5 Lý Thị Thu Hà X

6 Hồ Thị Thúy Hằng X

7 Nguyễn Thị Thu Hà X

8 Nguyễn Thị Khánh X

II.

9 Trần Quốc Vinh X

10 Phạm Văn Vân X

11 Lê Thị Giang X

12 Nguyễn Đức Thuận X

13 Đoàn Thanh Thủy X

14 Đỗ Thị Loan X Đi học NCS nước ngoài

15 Phạm Thị Ngọc X Hợp đồng lao động tại khoa

III.

16 Nguyễn Thị Hồng Hạnh X

17 Lê Thị Thu Hương X

18 Trần Thanh Hải X

19 Đoàn Thị Thúy Ái X

20 Nguyễn Thị Hiển X
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Đơn vị: Khoa Tài nguyên và Môi trường

STT Họ và tên

Đánh giá, xếp loại chất lượng
Ghi chú: Ghi rõ những 

trường hợp đi học nước 

ngoài, lao động hợp đồng 

tại đơn vị

Bộ môn Công nghệ môi trường

Bộ môn Hệ thống thông tin đất đai

Bộ môn Hóa học



21 Hoàng Hiệp X

22 Vũ Thị Huyền X

23 Nguyễn Ngọc Kiên X

24 Lê Thị Mai Linh X

25 Hán Thị Phương Nga X

26 Chu Thị Thanh X

27 Ngô Thị Thương X

28 Nguyễn Văn Thắng X

29 Phạm Trung Đức X

30 Phùng Thị Vinh X

IV.

31 Luyện Hữu Cử X

32 Cao Việt Hà X

33 Phan Quốc Hưng X

34 Nguyễn Thọ Hoàng X

35 Nguyễn Hữu Thành X

36 Hoàng Quốc Việt X Đi học NCS nước ngoài

V.

37 Nguyễn Thị Lan Anh X

38 Nguyễn Thu Hà X

39 Hà Văn Tú X

40 Nguyễn Văn Thao X

41 Nguyễn Thành Trung X

VI.

42 Đỗ Thị Đức Hạnh X

43 Phạm Phương Nam X

44 Phan Thị Thanh Huyền X

45 Bùi Lê Vinh X

46 Nguyễn Thị Thu Hương X

47 Bùi Nguyên Hạnh X

Bộ môn Khoa học đất

Bộ môn Nông hóa

Bộ môn Quản lý đất đai



48 Ngô Thị Hà X Đi học NCS nước ngoài

49 Vũ Thanh Biển X

50 Đỗ Thị Thu Hà X Hợp đồng lao động tại BM

51 Nguyễn Tuấn Cường X Hợp đồng lao động tại BM

52 Triệu Hồng Lụa X Hợp đồng lao động tại BM

VII.

53 Nguyễn Quang Học X

54 Đỗ Văn Nhạ X

55 Đỗ Thị Tám X

56 Nguyễn Tuấn Anh X

57 Quyền Thị Lan Phương X

58 Nguyễn Khắc Việt Ba X

59 Vũ Thị Thu X Đi học NCS nước ngoài

60 Nguyễn Quang Huy X

VIII.

61 Đinh Thị Hải Vân X

62 Cao Trường Sơn X

63 Lương Đức Anh X

64 Trần Công Chính X

65 Nguyễn Thị Hương Giang X

66 Nguyễn Thị Bích Hà X

67 Nguyễn Thanh Lâm X

68 Nguyễn Thị Hồng Ngọc X

69 Nguyễn Thị Mỵ X Hợp đồng lao động tại khoa

IX.

70 Ngô Thị Dung X

71 Nguyễn Thị Giang X

72 Ngô Thanh Sơn X

73 Vũ Thị Xuân X

74 Nguyễn Đức Hưởng X

Bộ môn Tài nguyên nước

Bộ môn Quy hoạch đất đai

Bộ môn Quản lý môi trường



X.

75 Trần Trọng Phương X

76 Phan Văn Khuê X

77 Nguyễn Thị Thu Hiền X

78 Nguyễn Đình Trung X

79 Nguyễn Đức Lộc X Đi học NCS nước ngoài

80 Nguyễn Khắc Năng X

XI.

81 Nguyễn Thị Bích Yên X

82 Phan Thị Thúy X

83 Ngô Thế Ân X

84 Phạm Văn Hội X

85 Nguyễn Thị Thu Hà X

86 Nguyễn Thu Thùy X

87 Trần Nguyên Bằng X Đi học NCS nước ngoài

88 Trần Thanh Vân X Đi học NCS nước ngoài

89 Dương Thị Huyền X Đi học NCS nước ngoài

90 Phan Thị Hải Luyến X

91 Nguyễn Tuyết Lan X

92 Nông Hữu Dương X

93 Nguyễn Xuân Xanh X

XII.

94 Đinh Thị Hồng Duyên X

95 Vũ Thị Hoàn X

96 Nguyễn Thế Bình X

97 Nguyễn Thị Minh X

98 Nguyễn Xuân Hòa X

99 Nguyễn Thú Điệp X

100 Nguyễn Thị Khánh Huyền X

101 Vũ Thị Xuân Hương X

Bộ môn Trắc địa Bản đồ

Bộ môn Sinh thái nông nghiệp

Bộ môn Vi sinh vật



XIII.

102 Phạm Chí Chung X

103 Nguyễn Thị Lịch X

104 Phạm Bích Tuấn X

105 Trần Thị Lệ Hà X

106 Nguyễn Đức Hùng X

107 Nguyễn Thị Bích Thuận X

108 Hồ Thị Lam Trà X Hợp đồng lao động

Văn phòng khoa

NGƯỜI TỔNG HỢP TRƯỞNG KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Bích Tuấn Trần Trọng Phương

(đã ký)(đã ký)

(4):  Không hoàn thành nhiệm vụ

Ghi chú:   Đánh dấu (X) vào ô tương ứng

(1):  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(2):  Hoàn thành tốt nhiệm vụ

(3):  Hoàn thành nhiệm vụ


